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I. THÔNG TIN CHUNG
1. Họ và tên: ĐOÀN ĐỨC HOÀNG. Giới tính: Nam
2. Ngày sinh: 20/07/1979. Nơi sinh: xã Nguyễn Du, tỉnh Hưng Yên
3. Mã định danh cá nhân: 034079000375
4. Chức vụ: Nghiên cứu viên. Cơ quan công tác: Viện Nghiên cứu Rau quả
5. Địa chỉ liên hệ: Số nhà 28, khu A, Viện Nghiên cứu Rau quả, TDP An Lạc, xã Gia Lâm, TP. Hà Nội.
6. Điện thoại: 0948.103.349. Email: hoang120979@gmail.com
7. Học hàm, học vị: Thạc sĩ
8. Lĩnh vực nghiên cứu/chuyên môn: Nghiên cứu về giống, kỹ thuật cây ăn quả. Ngành: Trồng trọt
Từ khóa tương ứng với hướng nghiên cứu chính, chuyên môn hoạt động: khoa học cây trồng
9. Ngoại ngữ sử dụng: Tiếng Anh 
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
	Bậc đào tạo
	Ngành đào tạo
	Cơ sở đào tạo
	Năm tốt nghiệp
	Hình thức đào tạo

	 Đại học
	 Chọn giống cây trồng
	Trường đại học Nông Nghiệp Hà Nội
	 2004
	 Chính quy

	 Thạc sĩ
	 Khoa học cây trồng
	Trường đại học Nông Nghiệp Hà Nội
	 2011
	 Chính quy

	 
	 
	 
	 
	 


III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC VÀ KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN
(Tóm tắt tối đa 100 từ về công việc chính, lĩnh vực chuyên môn, kinh nghiệm R&D, chuyển giao công nghệ, quản lý nhiệm vụ KH & CN hoặc đổi mới sáng tạo.)
	Nghiên cứu về cây ăn quả, có kinh nghiệm trong chọn tạo giống, kỹ thuật canh tác, quản lý dinh dưỡng và nâng cao chất lượng cây ăn quả. Tham gia thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ từ nghiên cứu cơ bản đến ứng dụng, tập trung vào nâng cao năng suất, khả năng chống chịu và thích ứng biến đổi khí hậu. Có kinh nghiệm R&D, xây dựng mô hình sản xuất, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho doanh nghiệp và người nông dân; tham gia quản lý, tư vấn và triển khai các dự án, phát triển chuỗi giá trị và thương mại hóa kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực cây ăn quả.
	Thời gian
	Đơn vị công tác
	Chức danh/chức vụ
	Lĩnh vực công việc

	2005 - đến nay 
	 Viện Nghiên cứu Rau quả
	Nghiên cứu viên 
	Nghiên cứu về Cây ăn quả 


IV. KINH NGHIỆM VÀ THÀNH TÍCH NGHIÊN CỨU 
1. Công bố khoa học: 
	TT
	Tên tác giả
	Năm công bố
	Tên công trình
	ISSN/ISBN (nếu có)
	Phân loại 6
	Minh chứng
	Ghi chú

	1
	TS. Nguyễn Văn Dũng; TS. Vũ Việt Hưng; ThS. Nguyễn Ngọc Hà; ThS. Đỗ Thị Thu Hằng; ThS. Đoàn Đức Hoàng và cộng sự.
	2023
	Quy trình trồng và chăm sóc cam Vân Du thời kỳ kiến thiết cơ bản và thời kỳ kinh doanh.
	
	
	Quyết định số 138/QĐ-VRQ-KH ngày 01/06/2023
	

	 2
	TS. Nguyễn Văn Dũng, TS. Lê Thị Mỹ Hà, ThS. Đoàn Đức Hoàng, ThS. Đào Thị Liên.
	2024
	 Quy trình kỹ thuật thâm canh rải vụ thu hoạch cho na dai tại Sơn La
	 
	 
	 Quyết định số 368/QĐ-TT-CCN ngày 7/8/2024 của Cục Trồng trọt
	 

	3
	TS. Nguyễn Văn Dũng; TS. Vũ Việt Hưng; ThS. Nguyễn Ngọc Hà; ThS. Đỗ Thị Thu Hằng; ThS. Đoàn Đức Hoàng và cộng sự.
	2023
	Quy trình nhân giống cam Vân Du sạch bệnh.
	
	
	Quyết định số 138/ QĐ-VRQ-KH ngày 01/06/2023
	

	4
	TS. Lê Thị Mỹ Hà, ThS. Đào Thị Liên, ThS. Hoàng Thị Hoài, ThS. Đoàn Đức Hoàng
	2024
	Quy trình kỹ thuật nhân giống, trồng và thâm canh giống Mận cơm tại Lạng Sơn
	
	
	QĐ số 298/QĐ-VRQ-KH ngày 26/12/2024
	

	 5
	TS. Lê Thị Mỹ Hà, ThS. Đào Thị Liên, ThS. Ngô Xuân Phòng, ThS. Đoàn Đức Hoàng
	2025
	 Quy trình kỹ thuật nhân giống, trồng và thâm canh hồng Vành Khuyên tại tỉnh Lạng Sơn
	 
	 
	 QĐ số 170/QĐ-VRQ-KH ngày 19/6/2025
	 

	
	
	
	
	
	
	
	


2. Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ:
	TT
	Tên tác giả
	Năm cấp bằng
	Tên văn bằng
	Số bằng/ Số đơn
	Minh chứng
	Ghi chú

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


3. Giải thưởng KH&CN, danh hiệu chuyên môn:
Bao gồm minh chứng đáp ứng tiêu chí về Nhân tài về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo/Nhà khoa học trẻ tài năng, kỹ sư trẻ tài năng
	TT
	Trên giải thưởng/ danh hiệu chuyên môn
	Năm được công nhận
	Năm kết thúc (nếu có)
	Minh chứng
	Ghi chú

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


4. Kinh nghiệm chủ nhiệm/tham gia nhiệm vụ, chương trình:
	Tên nhiệm vụ, Chương trình
	Cơ quan quản lý
	Vai trò
	Thời gian
	Tình trạng

	1. Xây dựng mô hình trồng mới và thâm canh cam theo hướng vietGAP để áp dụng công nghệ tưới nước tiên tiến, tiết kiệm
	Trung Tâm khuyến nông Quốc Gia
	Thành viên
	2016 - 2018
	 Đã nghiệm thu

	2. Xây dựng mô hình ghép cải tạo một số giống nhãn chín sớm được tuyển chọn tại Hà Nội
	Sở KHCN Hà Nội
	Thành viên
	2017 - 2020
	Đã nghiệm thu

	3. Nghiên cứu chọn tạo giống và gói kỹ thuật thâm canh cây có múi cho một số vùng trồng chủ lực ở phía Bắc
	Bộ Nông Nghiệp và PTNT
	Thành viên
	2017 - 2021
	Đã nghiệm thu

	4. Nghiên cứu cải tiến giống xoài tròn Yên Châu theo hướng quả to, hạt nhỏ, giảm tỷ lệ chất xơ
	Tỉnh Sơn La
	Thành viên chính
	2018 - 2020
	Đã nghiệm thu

	5. Sản xuất thử nghiệm giống cam Vân Du tại Thanh Hóa
	Bộ khoa học và công nghệ
	Thành viên chính
	2019 - 2023
	Đã nghiệm thu

	6. Nghiên cứu chọn tạo giống na và biện pháp kỹ thuật canh tác nâng cao năng suất và chất lượng na cho các vùng trồng na chính
	Bộ Nông Nghiệp và PTNT
	Thành viên
	2019 - 2023
	Đã nghiệm thu

	7. Nghiên cứu xác định kỹ thuật rải vụ phát triển một số chủng loại cây ăn quả có giá trị (xoài, bưởi, na) trên địa bàn tỉnh Sơn La phục vụ nội tiêu và xuất khẩu
	Bộ Nông Nghiệp và PTNT
	Thành viên chính
	2021 - 2024
	Đã nghiệm thu

	8. Nghiên cứu tuyển chọn và nhân giống một số giống đào Úc nhập nội trên địa bàn tỉnh Sơn La
	Tỉnh Sơn La
	Thành viên chính
	2023 - 2026
	Chưa nghiệm thu

	9. Nghiên cứu bảo tồn và phát triển nguồn gen Mận cơm tại Lạng Sơn 
	Tỉnh Lạng Sơn
	Chủ nhiệm
	7/2021 – 12/2024
	Đã nghiệm thu

	10. Nghiên cứu bảo tồn và phát triển nguồn gen cây chanh rừng tại Lạng Sơn
	Tỉnh Lạng Sơn
	Thành viên
	7/2021 – 12/2024
	Đã nghiệm thu

	11. Nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ nâng cao giá trị và phát triển bền vững sản phẩm hồng Vành Khuyên
	Tỉnh Lạng Sơn
	Thành viên
	6/2022 – 6/2025
	Đã nghiệm thu

	12. Nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ nâng cao giá trị và phát triển bền vững sản phẩm hạt dẻ tại thành phố Lạng Sơn
	Tỉnh Lạng Sơn
	Thành viên
	6/2022 – 6/2025
	Đã nghiệm thu

	13. Nghiên cứu phát triển một số giống lê trên địa bàn huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
	Tỉnh Lạng Sơn 
	Thành viên chính
	9/2023 – 9/2026
	Chưa nghiệm thu


V. CÁC THÔNG TIN THAM KHẢO:
- Google scholar: ...
- Orid: ...
- Research gate: ...
- Lý lịch đăng tải trên cổng thông tin điện tử của cơ quan công tác: ...
VI. CAM KẾT
Tôi cam kết:
- Các thông tin trong lý lịch là trung thực, chính xác:
- Có đủ thời gian, năng lực và điều kiện để chủ trì / tham gia nhiệm vụ (trong trường hợp đăng ký tham gia nhiệm vụ).
Hà nội, ngày 10 tháng 6 năm 2026
______________________________
6 Bài báo trên tạp chí quốc tế có uy tín/trong nước, báo cáo hội nghị/ sách/ khác.

